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	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

ĐOÀN KIỂM TRA

Theo Quyết định số 77/QĐ SKHCN ngày 17/4/2025
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 39 /BC-ĐKTra
	      Quảng Ngãi, ngày  28  tháng 5 năm 2025


BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 

Việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, 
kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ

Thực hiện Quyết định số 77/QĐ-SKHCN ngày 17/4/2025 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Từ ngày 28/4/2025 đến ngày 14/5/2025, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 14 doanh nghiệp, Công ty: Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thái Loan; Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Dung Nam; Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Lưu; Công ty TNHH một thành viên vàng bạc Toán Chế; Công ty TNHH MTV kinh doanh Hoàng Oanh; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Hoa Tùng; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Hoàng Hưng; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Bảy Kim Hoàn; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Thế Lịch; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Xuân Thưởng; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Bê Cường; Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc Minh Tâm; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Kim Loan Duy; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Kim Vũ. Kết quả cụ thể như sau:
I. Khái quát chung

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 77/QĐ-SKHCN ngày 14/4/2025 và Kế hoạch số 15/KH-ĐKTra ngày 18/4/2025 tiến hành kiểm tra của Trưởng đoàn kiểm tra được Giám đốc Sở phê duyệt ban hành, tổng số cơ sở kiểm tra là 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra 14/14 cơ sở.
- Tổng số phương tiện đo (PTĐ) được kiểm tra: 15 cân điện tử.

- Tổng số mẫu được kiểm tra đo lường: 37 mẫu.

- Tổng số mẫu được lấy để thử nghiệm chất lượng: 30 mẫu.

- Tổng số cơ sở vi phạm hành chính: 03 cơ sở.

- Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính: 12.750.000 đồng.

II. Kết quả kiểm tra

1. Về tiêu chuẩn
Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng địa bàn tỉnh chỉ sản xuất mặt hàng nhẫn tròn trơn và chủ yếu các cơ sở mua các sản phẩm vàng, trang sức mỹ nghệ từ các cơ sở sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh về để kinh doanh, với các nhãn hiệu như: Kim Loan Tuấn, Kim Mai, Kim Hoàn Sơn, Tân Thanh Danh, Mi Dung, PNJ, Tuấn Kiệt, Yến, Việt Ngọc, Trúc Em, Hòa Hiếu, Kim Sen, Kim Long Mê Kong, Trâm Anh…Trong tổng số 14 cơ sở được kiểm tra, có 09/14 cơ sở có sản xuất, gia công mặt hàng nhẫn tròn trơn; 05/14 cơ sở còn lại: Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Bê Cường; Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng bạc Minh Tâm, Công ty TNHH MTV kinh doanh Hoàng Oanh, Công ty TNHH một thành viên vàng bạc Toán Chế, Doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Dung Nam không sản xuất nhẫn tròn trơn mà chỉ mua vàng trang sức từ thành phố Hồ Chí Minh về để kinh doanh, cụ thể: 
- Việc thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng:

Có 09/14 cơ sở có sản xuất, gia công mặt hàng nhẫn tròn trơn đã thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm vàng do cơ sở mình sản xuất. 05/14 cơ sở còn lại kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ (không sản xuất, gia công) có tiêu chuẩn áp dụng theo công bố của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm; Nội dung của công bố tiêu chuẩn cơ sở đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường và thực hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng cho các sản phẩm. 
- Việc lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng:

Có 14/14 cơ sở được kiểm tra thực hiện lưu giữ đầy đủ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các loại sản phẩm đang kinh doanh.
2. Về đo lường

- Về việc sử dụng phương tiện đo trong kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ:

+ Qua kiểm tra, 14 cơ sở được kiểm tra có sử dụng 15 PTĐ (cân điện tử) để giao dịch với khách hàng có phạm vi đo và độ chính xác phù hợp với khối lượng vàng cần đo, giá trị độ chia kiểm của cân phù hợp với mức cân thực tế trong giao dịch tại cơ sở; 15 cân điện tử được kiểm định định kỳ cân và quả cân đi kèm, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định vẫn còn thời hạn kiểm định theo quy định.   
+ Hầu hết các cơ sở thực hiện tự kiểm tra cân định kỳ hàng tuần và lập hồ sơ theo dõi tình trạng hoạt động của cân điện tử mà cơ sở đang sử dụng. Tuy nhiên có 03 cơ sở
 chưa thực hiện tốt việc tự kiểm tra cân định kỳ và lập hồ sơ theo dõi tình trạng hoạt động của cân điện tử.
- Về khối lượng sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ:

Đã thực hiện cân để xác định khối lượng vàng trang sức, mỹ nghệ, đối với 37 mẫu vàng trang sức tại 14 cơ sở, kết quả: (100%) đạt yêu cầu về đo lường, khối lượng vàng có sai số nằm trong giới hạn cho phép.
3. Về ghi nhãn hàng hóa

Tại thời điểm kiểm tra các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ đang trưng bày, kết hợp lấy một số mẫu ngẫu nhiên kiểm tra nhãn khắc đúc trên sản phẩm vàng và nhãn đính kèm, đã cho thấy: 14/14 cơ sở được kiểm tra đã thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ Quy định về nhãn hàng hoá và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, Thông tư số 22/2013/TTBKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, nên trong quá trình kinh doanh các cơ sở đã thực hiện tốt việc ghi những thông tin bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa như: Tên hàng hóa, Hàm lượng vàng, nhãn hiệu hàng hóa, mã, ký hiệu hàng hóa, khối lượng vàng….  
4. Về sở hữu công nghiệp: Qua kiểm tra không phát hiện trường hợp xâm phạm quyền về sở hữu công nghiệp.
5. Về chất lượng

Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy 30 mẫu vàng trang sức của 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh để thử nghiệm chất lượng (thử nghiệm hàm lượng vàng). Kết quả thử nghiệm:

- Có 26/30 mẫu (chiếm tỷ lệ 86,66%) có chất lượng (hàm lượng vàng) phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

- Có 04/30 mẫu (chiếm tỷ lệ 13,33%) có hàm lượng vàng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng (hàm lượng vàng thấp hơn so với công bố).
III. Nhận xét và kết luận
1. Về tiêu chuẩn, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp
- 14/14 cơ sở được kiểm tra thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, ghi nhãn hàng hóa, như: Lưu giữ hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng (tiêu chuẩn cơ sở) của sản phẩm đang kinh doanh; thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm do cơ sở mình sản xuất; ghi nhãn hàng hóa đúng quy định. 
- 14/14 cơ sở chấp hành tốt quy định quyền sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh.
2. Về đo lường, chất lượng hàng hóa 
- 14/14 cơ sở được kiểm tra có sử dụng phương tiện đo (PTĐ) thực hiện kiểm định định kỳ đúng quy định, PTĐ đảm bảo yêu cầu về đo lường trong kinh doanh vàng (mức cân, độ chia kiểm phù hợp); hầu hết các cơ sở thực hiện tự kiểm tra cân định kỳ hàng tuần và lập hồ sơ theo dõi tình trạng hoạt động của cân điện tử mà cơ sở đang sử dụng, bên cạnh đó, vẫn còn 03 cơ sở chưa thực hiện tốt việc tự kiểm tra cân định kỳ hàng tuần và lập hồ sơ theo dõi tình trạng hoạt động của cân điện tử; kiểm tra về khối lượng 37 mẫu vàng, tất cả các mẫu vàng đều đảm bảo khối lượng như công bố. 

- Kết quả thử nhiệm chất lượng 33 mẫu vàng: 
+ Có 26/30 mẫu có chất lượng (hàm lượng vàng) phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; 
+ Có 04/30 mẫu có hàm lượng vàng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng (hàm lượng vàng thấp hơn so với công bố). 04 mẫu vàng vi phạm này có xuất xứ từ thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên hàm lượng vàng thiếu không nhiều và lượng thiếu chủ yếu là tại các vị trí móc Khóa, điểm nối của mẫu vàng (tại các vị trí móc Khóa hoặc Nối của mẫu vàng chiếm tỷ lệ về khối lượng rất thấp so với tổng khối lượng của mẫu vàng), trong khi đó đa số hàm lượng vàng ở Thân các mẫu vàng cao hơn so với mức công bố (thông thường Thân mẫu vàng chiếm tỷ lệ khối lượng rất cao so với tổng khối lượng mẫu vàng), nếu dùng phương pháp phá hủy mẫu (nấu cục) để thử nghiệm thì hàm lượng vàng sẽ đạt yêu cầu.
III. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng
- Đã kiến nghị Chánh Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở
 kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ có hàm lượng vàng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 12.750.000 đồng (Mười hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng). Đồng thời buộc 03 cơ sở có mẫu vàng vi phạm về chất lượng thu hồi, tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng. Đến thời điểm xây dựng báo cáo các cơ sở đã chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.
- Thực hiện nhắc nhỡ, yêu cầu, chấn chỉnh thiếu sót đồng thời hướng dẫn 03 cơ sở
 thực hiện tốt việc tự kiểm tra cân định kỳ hàng tuần và lập hồ sơ theo dõi tình trạng hoạt động của cân điện tử.
IV. Đề xuất, kiến nghị
Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh, Đoàn Kiểm tra kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Phòng Quản lý chuyên ngành tăng cường công tác quản lý, tuyên truyền phổ biến, các nội dung quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, trang sức mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh để các cơ sở thấu hiểu và thực hiện tốt các quy định theo Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP  ngày 14/4/ 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 19/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa; Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hướng dẫn cho các cơ sở trong quá trình thực hiện, đồng thời qua đó củng cố nâng cao nhận thức trách nhiệm của cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, cá nhân và người tiêu dùng.
Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và sở hữu công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Đoàn Kiểm tra kính báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, kết luận./.
	Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: TTra, HSKT.
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� Gồm: Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Kim Loan Duy; Doanh nghiệp tư nhân hiệu vàng Kim Vũ; Công ty TNHH một thành viên vàng bạc Toán Chế.
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